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Tuyên bố bãi miễn trách nhiệm 
Vui lòng lưu ý là bất kỳ lời khuyên nào trong ấn phẩm này đều chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung. Bộ Y tế không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào phát sinh do dựa vào hướng dẫn và lời khuyên chung trong ấn phẩm này. Trong ấn phẩm này không có thông tin nào thay thế được việc tìm lời khuyên phù hợp về y tế và pháp lý.

	




[bookmark: _Toc143176247]Tuyên bố công nhận người Thổ dân 
Chính phủ Victoria công nhận những Người Chủ sở hữu Truyền thống của mảnh đất nơi tất cả chúng ta sống và làm việc. Chúng tôi công nhận rằng người Thổ dân ở Victoria thực hành tri thức, phong tục và ngôn ngữ của mình, và nuôi dưỡng Đất nước thông qua những mối liên hệ và thông lệ sâu sắc về tâm linh và văn hoá đối với đất và nước.
Chính phủ Victoria cam kết về một tương lai dựa trên sự bình đẳng, sự thật và công lý, và thừa nhận rằng người Thổ dân vẫn phải chịu những sự bất công có hệ thống tồn tại từ bao đời nay. 
Chúng tôi xin bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc nhất tới các vị tiền bối, Trưởng lão và lãnh đạo - trong quá khứ và hiện tại. Họ đã mở đường cho các thế hệ tương lai của chúng ta bằng sức mạnh và lòng can đảm.
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[bookmark: _Toc143176248][bookmark: _Hlk66712316]Giới thiệu
Tài liệu hướng dẫn này là do Bộ Y tế của Victoria (gọi tắt là bộ) soạn thảo với sự hợp tác của Living Positive Victoria, Positive Women Victoria, Vixen và Scarlet Alliance để hỗ trợ người hành nghề buôn bán tình dục phải sống với vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV).
Tài liệu này là một phần trong sự ứng phó với sức khoẻ cộng đồng của Victoria trên diện rộng nhằm hỗ trợ sức khoẻ và an sinh của người hành nghề buôn bán tình dục. Đây là tài liệu đi kèm với tài liệu hướng dẫn phòng tránh bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) và vi rút trong máu (BBV) cho ngành buôn bán tình dục <https://www.health.vic.gov.au/publications/sti-and-bbv-prevention-for-the-sex-industry>.
HIV là một loại vi rút có thể làm tổn hại hệ miễn dịch và khiến cho cơ thể khó chống chọi các bệnh nhiễm trùng đơn giản. Nhiễm HIV có thể điều trị được. Điều trị có thể ngăn ngừa sự tổn hại cho hệ miễn dịch và giảm bớt hay loại bỏ nguy cơ lây truyền cho bạn tình.
Nếu quý vị có chẩn đoán nhiễm HIV, cũng là điều bình thường nếu quý vị cảm thấy bối rối, bực bội hay sợ hãi. Nhưng quý vị không đơn độc. Có những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và hỗ trợ của người đồng cảnh ngộ tuyệt vời dành cho những người sống với HIV ở Victoria. Có chẩn đoán nhiễm HIV không có nghĩa là quý vị sẽ bị bệnh rất nặng, cần phải từ bỏ cuộc sống tình dục của mình hoặc không thể có con.
Điều trị HIV đã tiến bộ đáng kể. Điều trị có tác dụng thông qua việc giảm vi rút trong cơ thể xuống tới mức mà xét nghiệm máu bình thường không thể phát hiện được. Đây gọi là lượng vi rút không thể phát hiện.
Nếu duy trì được lượng vi rút không thể phát hiện, quý vị sẽ không thể lây truyền HIV qua đường tình dục. Đây gọi là không thể phát hiện tức là không thể lây truyền (U=U) hay điều trị để ngăn chặn (TasP).
Không thể phát hiện không có nghĩa là đã khỏi HIV. Nhưng có nghĩa là quý vị có thể có tuổi thọ bình thường và loại bỏ được nguy cơ lây truyền vi rút cho người khác.
[bookmark: _Toc143176249][bookmark: _Hlk63948051]Phi hình sự hoá đối với nghề buôn bán tình dục
Nghề buôn bán tình dục đang được phi hình sự hoá ở Victoria. 
Việc phi hình sự hoá công nhận rằng buôn bán tình dục cũng là công việc. Với việc phi hình sự hoá, ngành buôn bán tình dục sẽ tiếp tục có quyền hạn, trách nhiệm và bảo vệ cho sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp giống như tất cả các nơi làm việc khác ở Victoria.
Giai đoạn phi hình sự hoá đầu tiên bắt đầu vào ngày 10 tháng 5 năm 2022. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về việc phi hình sự hoá trên trang mạng của bộ <https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/sex-worker-health>.. 
Trước kia, theo Đạo luật về Nghề Mại dâm 1994, làm nghề buôn bán tình dục khi bị bất kỳ bệnh STI nào đều là phạm pháp. Kể cả HIV. Tội này đã được bỏ đi vào ngày 10 tháng 5 năm 2022. Hiện nay, việc người bị nhiễm HIV ở Victoria làm nghề buôn bán tình dục nếu họ muốn đã trở thành hợp pháp. 
Sự thay đổi về luật pháp này ghi nhận việc hình sự hoá không phải là phương pháp hiệu quả để phòng tránh sự lây truyền STI và các BBV chẳng hạn như HIV.
Bộ đang phối hợp với ngành này và cộng đồng để giảm bớt sự kỳ thị và phân biệt đối xử và cải thiện khả năng tiếp cận của người hành nghề buôn bán tình dục đối với thông tin về sức khoẻ và tự nguyện xét nghiệm và điều trị BBV và STI.


[bookmark: _Toc143176250]Hiểu chẩn đoán nhiễm HIV của quý vị
HIV là một BBV, nghĩa là nó lây truyền qua máu và một số dịch cơ thể. HIV cũng được coi là STI.
Nó có thể lây truyền từ một người sang người khác qua máu, tinh trùng, dịch âm đạo, dịch hậu môn hay sữa mẹ. Nó không thể lây truyền qua ho hay hắt xì, hôn, ôm, bắt tay hay ăn chung. Các hoạt động tình dục khác nhau, như nhận tình dục qua đường hậu môn từ người có dương vật hay cho tình dục qua đường miệng với người có âm đạo, có thể có những rủi ro lây truyền HIV rất khác nhau.
HIV không giống với AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải). AIDS là giai đoạn cao nhất của nhiễm HIV khi hệ thống miễn dịch ở tình trạng yếu nhất và người đó có một hay nhiều bệnh cụ thể. 
AIDS vô cùng hiếm ở Úc. Phần lớn những người sống với HIV ở Victoria có thể dự kiến sống lâu, khoẻ mạnh mà không bao giờ phát triển thành AIDS. Đây là nhờ có điều trị HIV vô cùng hiệu quả ngăn ngừa vi rút nhân lên.
Thử máu là cách phổ biến nhất để xét nghiệm tìm ra HIV. Nếu xét nghiệm ban đầu của quý vị là dương tính đối với kháng thể HIV, thì quý vị cần làm thêm xét nghiệm để khẳng định xét nghiệm đầu tiên là chính xác. 
Phát hiện thấy mình bị dương tính đối với HIV có thể khiến quý vị rất bối rối và sợ hãi. Mỗi người đối phó với chẩn đoán này theo cách riêng của mình. Học hỏi và hiểu thật nhiều về HIV có thể giúp giảm bớt được nỗi lo âu và giày vò. Bác sĩ hay y tá, người báo cho quý vị biết kết quả, cũng có thể cho quý vị thông tin và nguồn tài liệu cơ bản.
Tình trạng nhiễm HIV của quý vị là thông tin y tế bảo mật. Các chuyên viên y tế có trách nhiệm về đạo đức và luật pháp phải giữ gìn quyền riêng tư cho quý vị.
[bookmark: _Hlk117080312]Điều quan trọng là quý vị tìm được một người bác sĩ khiến quý vị cảm thấy thoải mái và tin tưởng. Quý vị có thể muốn gặp một người chuyên khoa về HIV. Ở phần cuối tài liệu này, quý vị sẽ thấy một danh mục các dịch vụ và nguồn tài liệu chuyên khoa ở Victoria, trong đó có các dịch vụ hỗ trợ đồng đẳng dành cho người sống với HIV và người làm nghề buôn bán tình dục.
Quý vị không bắt buộc phải nói cho bác sĩ biết quý vị làm nghề buôn bán tình dục nếu không muốn. Một số người có thể muốn nói chuyện về quan hệ tình dục mà họ thực hiện tại nơi làm việc mà không đề cập đến chuyện trao đổi tiền hay hàng hoá khác. Nhưng nếu quý vị cảm thấy thoải mái nói về công việc của mình, thì điều đó có thể giúp bác sĩ cho quý vị lời khuyên phù hợp nhất.


[bookmark: _Toc143176251]Điều trị: không thể phát hiện = không thể lây truyền
Điều trị cho HIV được gọi là liệu pháp kháng vi rút (ART).
Hiện tại chưa chữa khỏi được HIV. Cần phải điều trị thường xuyên để ngăn ngừa tổn hại đến hệ miễn dịch. ART rất sẵn có và được đề xuất cho tất cả những người sống với HIV ở Úc. Nó giảm bớt được lượng vi rút trong cơ thể một người bằng cách ngăn ngừa vi rút tự sao chép.
ART thường bao gồm việc uống mấy loại thuốc khác nhau nhắm vào vi rút theo những cách khác nhau. Nhiều loại thuốc có thể được kết hợp thành một viên duy nhất để uống một hay hai lần mỗi ngày. Hiện cũng có thuốc chích ART, được chích mỗi tám tuần và có thể là một lựa chọn tốt cho nhiều người.
Trải nghiệm điều trị HIV đã thay đổi đáng kể. Phần lớn những người bắt đầu điều trị hiện nay có thể kỳ vọng là nó sẽ hiệu quả trong việc ngăn ngừa tổn hại cho hệ miễn dịch với rất ít hoặc không có tác dụng phụ.
ART hiện đại đã biến HIV thành một căn bệnh mãn tính có thể kiểm soát được giống như bệnh huyết áp cao hay tiểu đường. Nó cho phép những người sống với HIV có thể sống lâu và khoẻ mạnh như bất kỳ người nào khác. Nó cũng có thể loại bỏ nguy cơ truyền HIV cho người khác.
U = U là viết tắt cho từ undetectable (không thể phát hiện) = untransmissible (không thể lây truyền). Đây còn được gọi là điều trị để ngăn chặn (TasP).
Nhờ điều trị hiệu quả, mức HIV trong máu, hay lượng vi rút, có thể trở nên thấp đến mức các phương pháp xét nghiệm thông thường không thể phát hiện được vi rút. Đây gọi là lượng vi rút không thể phát hiện. 
Tiêu chuẩn quốc tế cho lượng vi rút không thể phát hiện là dưới 200 phần triệu. Ở Victoria, chúng ta có phương pháp xét nghiệm lượng vi rút hết sức nhạy cảm có thể phát hiện lượng vi rút nhỏ chỉ bằng 20 phần triệu. Nhưng lượng vi rút dưới 200 phần triệu vẫn coi là không thể phát hiện.
Một người có lượng vi rút không thể phát hiện thì không thể lây truyền HIV cho bạn tình của họ. Các nghiên cứu sâu rộng về những người có mối quan hệ trong đó một người bạn đời sống với HIV còn người kia không có, cho thấy rằng những người sống với HIV nhưng giữ được lượng vi rút không thể phát hiện, không lây truyền HIV cho người bạn đời của mình ngay cả khi không sử dụng bao cao su.[footnoteRef:2] Đây là kiến thức được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng y tế. [2:  Có bằng chứng qua nghiên cứu cho U=U từ khắp nơi trên thế giới bao gồm: 
The HIV Prevention Trial Network (Mạng lưới Thử nghiệm Phòng tránh HIV);  <https://www.hptn.org/research/studies/hptn052>
Opposites Attract Study (Nghiên cứu về Sức thu hút của sự Trái ngược);  <https://kirby.unsw.edu.au/project/opposites-attract>
The PARTNER Study (Nghiên cứu về BẠN ĐỜI);  <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2533066>.] 

Ở Úc, tới 97 phần trăm những người được điều trị có thể đạt được lượng vi rút không thể phát hiện. 
Có thể mất một thời gian mới đạt được số lượng (vi rút) không thể phát hiện sau khi bắt đầu điều trị. Nhưng đối với phần lớn mọi người, thường mất sáu tháng hoặc ít hơn. Rất nên bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt. Điều này giúp quý vị đạt được số lượng không thể phát hiện sớm hơn và bảo vệ hệ miễn dịch khỏi bị tổn hại. 
Bắt đầu điều trị luôn là một quyết định cá nhân. Nói chuyện với người khác <https://livingpositivevictoria.org.au/programs-and-services/one-on-one-support/> đã từng được điều trị về trải nghiệm của họ cũng hữu ích.
Sau khi bắt đầu điều trị, quý vị cần phải luôn uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. 
Thường xuyên bỏ liều hoặc ngừng điều trị trong những quãng thời gian ngắn có thể làm tăng lượng vi rút lên mức phát hiện được, ngay cả khi trước đó là không thể phát hiện. Nó cũng có thể khiến vi rút gây tổn hại cho hệ miễn dịch hoặc trở nên kháng thuốc. Nếu vi rút trở nên kháng thuốc, điều này nghĩa là nó sẽ không công hiệu như trước và quý vị có thể cần đổi sang loại thuốc kết hợp khác. 
Hãy nói chuyện với bác sĩ để được hỗ trợ nếu quý vị gặp khó khăn trong việc uống thuốc theo chỉ dẫn.
Điều quan trọng là phải xét nghiệm thường xuyên về lượng vi rút để quý vị có thể biết chắc là điều trị đang hiệu quả và quý vị đang giữ được lượng vi rút không thể phát hiện.
Những người có lượng vi rút không thể phát hiện đôi lúc có thể gặp phải vấn đề gọi là nhiễu vi rút. Điều này nghĩa là mức HIV trong máu của quý vị tạm thời có thể gia tăng từ mức không thể phát hiện lên mức thấp nhưng phát hiện được trước khi trở lại không thể phát hiện trong lần xét nghiệm sau. Nếu quý vị vẫn uống thuốc theo chỉ dẫn, điều đó không đáng lo ngại. Nhưng nếu lượng vi rút cao hơn đáng kể trong vài lần xét nghiệm liên tiếp mà trước đó là không thể phát hiện, quý vị và bác sĩ nên thảo luận nguyên nhân có thể gây ra. Quý vị có thể cần điều chỉnh thuốc.[footnoteRef:3] [3:  Hiệp hội Thuốc cho HIV, Viêm gan do Vi rút và Sức khoẻ Tình dục của Úc năm 2018, Hướng dẫn cho bác sĩ thảo luận U=U <https://ashm.blob.core.windows.net/ashmpublic/UequalsU.pdf>.] 

	Tương tác với liệu pháp kháng vi rút
Điều luôn quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ về bất kỳ loại thuốc nào khác mà quý vị đang uống. Điều này bao gồm cả thuốc thảo dược, thuốc ngừa thai và hóc môn thông thường.
Một số loại thuốc chữa HIV cũng có thể tương tác với hóc môn khi thực hiện liệu pháp thay thế hóc môn cho phụ nữ mãn kinh hoặc liệu pháp hóc môn cho phù hợp giới tính. Điều này không có nghĩa là quý vị sẽ phải ngừng uống hóc môn. Nhưng bác sĩ có thể điều chỉnh thuốc điều trị HIV cho quý vị. Họ cũng có thể điều chỉnh liều của một hay cả hai loại thuốc để đảm bảo có được công dụng chữa bệnh tốt nhất cho cả hai loại điều trị.
Nếu đang uống thuốc ngừa thai, quý vị cũng nên nói chuyện với bác sĩ về việc liệu phương pháp ngừa thai của quý vị có tương thích với điều trị HIV không.




[bookmark: _Toc143176252]Làm việc với lượng vi rút có thể phát hiện
Nếu quý vị có lượng vi rút không thể phát hiện, thì không có nguy cơ lây truyền HIV cho người khác qua đường tình dục. Nhưng có thể mất tới sáu tháng thì mới đạt được lượng không thể phát hiện sau khi quý vị bắt đầu điều trị.
Lượng vi rút của quý vị càng cao, thì quý vị càng dễ có thể lây truyền HIV qua đường tình dục. Lượng vi rút thường cao nhất trong giai đoạn đầu mới nhiễm HIV.
Có nhiều cách để điều chỉnh công việc buôn bán tình dục trong khoảng thời gian ngay sau khi có chẩn đoán. Một số người có thể tiếp tục làm việc, còn những người khác có thể ngừng hay tạm ngưng công việc buôn bán tình dục trong khi họ bắt đầu điều trị. Nói chuyện với người đồng cảnh ngộ hay chuyên viên y tế quý vị tin tưởng có thể giúp quý vị quyết định lựa chọn tốt nhất cho mình. Có những bước đáng tin cậy quý vị có thể thực hiện để giảm bớt nguy cơ lây truyền qua đường tình dục ngay cả khi có lượng vi rút có thể phát hiện. Người hành nghề buôn bán tình dục và những người sống với HIV ở Úc đã từ lâu được hưởng giáo dục đồng đẳng và phòng chống hiệu quả.
	Sử dụng bao cao su và xét nghiệm STI
Thường xuyên sử dụng bao cao su là cách phòng tránh chủ yếu cho người hành nghề buôn bán tình dục bất kể tình trạng HIV hay lượng vi rút. Hiện có cả bao cao su bên trong (cho vào trong âm đạo hay hậu môn) và bên ngoài (dùng để che dương vật) để sử dụng.
Hãy luôn dùng bao cao su với chất bôi trơn phù hợp để tránh bị thủng. Chất bôi trơn có nhiều loại khác nhau như loại làm từ dầu, nước, si-li-côn và hỗn hợp. Dầu có thể làm thoái hoá cao su latex và không bao giờ nên dùng với bao cao su bằng latex. Hãy kiểm tra bao bì của bao cao su để xem loại chất bôi trơn nào phù hợp.
Nếu quý vị có lượng vi rút có thể phát hiện, việc sử dụng bao cao su sẽ giúp phòng tránh lây truyền HIV. Ngay cả nếu quý vị có lượng vi rút không thể phát hiện, bao cao su là cách tốt nhất để phòng tránh các bệnh STI khác.
Tất cả các bệnh STI đều có thể điều trị, và nhiều loại có thể chữa khỏi. Nhưng nhiều bệnh STI có thể có những tác động ngắn hạn hay dài hạn đến sức khỏe nếu không điều trị. Một số bệnh STI cũng có thể gia tăng lượng vi rút cho HIV (mặc dù nó khó làm tăng lượng vi rút của quý vị từ mức không thể phát hiện lên mức có thể phát hiện nếu quý vị đang được điều trị).
Thường xuyên xét nghiệm phát hiện STI và tiếp cận điều trị càng sớm càng tốt sẽ giúp giảm bớt tác động đối với sức khoẻ và công việc và giảm bớt nguy cơ lây truyền STI cho người khác. 
Scarlet Alliance Red Book (Cuốn Sổ Đỏ của Liên minh Scarlet) <https://redbook.scarletalliance.org.au/safer-sex-tools/>  là một nguồn tài liệu trực tuyến do người hành nghề buôn bán tình dục soạn thảo trong đó có thông tin về cách sử dụng bao cao su.
Có thể tiếp cận bao cao su, chất bôi trơn và các vật dụng tình dục an toàn hơn miễn phí qua Vixen <www.vixen.org.au>  và RhED <https://sexworker.org.au/>  kể cả bằng đường bưu điện.


Khi quan hệ tình dục với lượng vi rút có thể phát hiện trong cuộc sống riêng hay trong công việc, điều quan trọng là phải hiểu được rằng các hoạt động tình dục khác nhau có những nguy cơ lây truyền rất khác nhau.[footnoteRef:4]  [4:  Hãy xem Stanford Health Care (Chăm sóc Y tế Stanford) <https://stanfordhealthcare.org/medical-conditions/sexual-and-reproductive-health/hiv-aids/causes/risk-of-exposure.html>  để biết thêm thông tin về nguy cơ lây truyền HIV và xem danh sách các công trình nghiên cứu. Hãy nhớ là nhiều nghiên cứu tính toán nguy cơ lây truyền dựa trên việc bạn tình âm tính đối với HIV là đang nhận hay đang cho trong sinh hoạt tình dục.] 

Đối với những người có lượng vi rút có thể phát hiện, nghiên cứu cho thấy việc cho tình dục qua đường hậu môn mà không dùng bao cao su (nếu quý vị có dương vật) có nguy cơ cao nhất đối với việc lây truyền HIV, còn nhận tình dục qua đường hậu môn mà không dùng bao cao su (bất kể bộ phận sinh dục của quý vị là gì) có nguy cơ cao thứ hai đối với việc lây truyền HIV. Nhận hay cho khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo mà không dùng bao cao su mang lại nguy cơ thấp hơn một chút.
Tình dục qua đường miệng mà không dùng bao cao su gây ra ít nguy cơ đến không nguy cơ đối với việc lây truyền HIV. Nhưng khó xác định được chắc chắn rằng không có chút nguy cơ nào. Đây là vì phần lớn những người quan hệ tình dục qua đường miệng cũng quan hệ tình dục qua cả đường âm đạo hay hậu môn. Khó biết được nguy cơ của riêng mỗi nhân tố. Nguy cơ được cho là cao hơn nếu người cho tình dục qua đường miệng với một người sống với HIV bị chảy máu ở nướu, bị loét hay nhiễm trùng cổ họng. Vi rút này không thể lây truyền qua nước miếng.
Bao cao su được sử dụng cùng với chất bôi trơn phù hợp có hiệu quả cao trong việc phòng tránh lây truyền HIV. Nhưng nếu bao cao su bị thủng hay rách, nguy cơ lây truyền có thể tương đương với tình dục không dùng bao cao su.

	Bao cao su thủng và thuốc phòng ngừa sau khi phơi nhiễm
Nếu có quan hệ tình dục với lượng vi rút có thể phát hiện và dùng bao cao su, quý vị nên có kế hoạch cần làm gì nếu bao cao su bị thủng, như báo cho người kia biết về thuốc phòng ngừa sau khi phơi nhiễm (PEP). 		
PEP là thuốc có thể uống để phòng tránh bị nhiễm HIV sau khi người đó bị phơi nhiễm vi rút này. PEP phải được bắt đầu trong vòng 72 giờ sau khi phơi nhiễm và uống đúng cách trong khoảng thời gian 28 ngày. PEP có thể là một viên uống mỗi ngày hay kết hợp hai hoặc ba loại thuốc uống mỗi ngày.
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về PEP <https://www.getpep.info/get-pep-now/vic/> và nơi mua thuốc trên mạng. Quý vị cũng có thể gọi đường dây nóng Victoria theo số 1800 889 887. Có nhân viên trực đường dây từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Hai đến thứ Sáu, và lời nhắn thâu băng lại chi tiết được mở vào những giờ khác.
Báo cho khách biết họ có thể cần phải uống PEP sau khi bao cao su bị thủng tại nơi làm việc có thể thật đáng sợ. Điều quan trọng là phải cân nhắc sự an toàn của bản thân cũng như sức khoẻ của người khác.
Một số người muốn có cuộc nói chuyện mà không đề cập đến tình trạng nhiễm HIV của bản thân - ví dụ, bằng cách nói. 'Có vẻ như bao cao su vừa bị thủng. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều nên đảm bảo thực hiện đúng các bước để bảo vệ sức khoẻ của mình. Có một loại thuốc gọi là PEP mà anh/chị có thể uống, nhưng phải uống trong vòng 72 giờ. Đây là số điện thoại anh/chị có thể gọi.’
[bookmark: _Hlk126755245][bookmark: _Hlk124940227]Nói chuyện với một người điều hướng đồng cảnh ngộ <https://livingpositivevictoria.org.au/programs-and-services/one-on-one-support/>  có kinh nghiệm và lên sẵn kế hoạch có thể giúp quý vị cảm thấy tự tin khi nói chuyện nếu cần.


Điều quan trọng cần phải nhớ là tất cả mọi người đều có trách nhiệm thực hiện những bước hợp lý để phòng tránh lây truyền HIV. Phòng tránh không chỉ là trách nhiệm của người đang sống với HIV. Những người âm tính với HIV và những người không biết tình trạng của mình có chung trách nhiệm làm giảm nguy cơ.
Các bước hợp lý cho những người âm tính với HIV và những người không biết tình trạng của mình có thể bao gồm:
thường xuyên dùng bao cao su với chất bôi trơn phù hợp
dùng các vật cản phù hợp khác như màng chắn miệng
uống thuốc phòng ngừa trước khi phơi nhiễm (PrEP) nếu họ có nguy cơ nhiễm HIV
uống PEP sau khi biết hay nghi ngờ bị phơi nhiễm HIV 
các thông lệ giảm tác hại và chích an toàn bao gồm sử dụng kim và ống chích tiệt trùng, và tránh dùng chung thiết bị.
Các bước dành cho người sống với HIV có lượng vi rút có thể phát hiện có thể bao gồm:
thực hiện theo dõi việc chăm sóc và điều trị bệnh phù hợp để đạt được và duy trì lượng vi rút không thể phát hiện
thường xuyên dùng bao cao su với chất bôi trơn phù hợp
dùng các vật cản phù hợp khác như màng chắn miệng
đảm bảo bạn tình biết về thuốc PEP nếu bao cao su bị thủng
các thông lệ giảm tác hại và chích an toàn bao gồm sử dụng kim và ống chích tiệt trùng, và tránh dùng chung thiết bị. 
Ở Victoria không có yêu cầu pháp lý phải báo cho bạn tình của quý vị biết là quý vị dương tính với HIV nếu quý vị đang thực hiện những bước hợp lý để giảm nguy cơ lây truyền.
Một trong những bước quan trọng nhất quý vị có thể thực hiện ở nơi làm việc để giảm nguy cơ lây truyền HIV là dùng bao cao su bên trong hay bên ngoài và chất bôi trơn phù hợp. 
Một số người cũng có thể quyết định tạm thời điều chỉnh dịch vụ họ cung cấp trong khi lượng vi rút của họ là có thể phát hiện, như nghỉ quan hệ tình dục bằng đường hậu môn và âm đạo hoặc chỉ cung cấp mát xa khiêu dâm và tình dục bằng đường miệng. Đây là một cách khác để giảm nguy cơ.
Nói chuyện với bác sĩ hay một người điều hướng đồng cảnh ngộ có kinh nghiệm tại <https://livingpositivevictoria.org.au/programs-and-services/one-on-one-support/> có thể giúp quý vị quyết định các bước phù hợp cần thực hiện để giảm nguy cơ trong hoàn cảnh riêng của mình.


[bookmark: _Toc143176253]Kiểm soát hành vi gây nguy cơ lây truyền HIV
Phần lớn những người sống với HIV thực hiện những bước hợp lý để giảm nguy cơ lây truyền vi rút này. Trong một số rất ít trường hợp, người ta có thể không thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp hoặc có thể cố tình gây nguy hiểm cho người khác.
Bộ có những tài liệu hướng dẫn cho việc kiểm soát các hành vi gây nguy cơ lây truyền HIV trong những tình huống như vậy. Mục tiêu của quá trình này là kết nối với sự chăm sóc và điều trị phù hợp. Các hướng dẫn áp dụng cho tất cả mọi người trong cộng đồng và không phân biệt nghề nghiệp.
Hãy đọc các hướng dẫn <https://www.health.vic.gov.au/publications/victorian-guidelines-for-managing-hiv-transmission-risk-behaviours>  để tìm hiểu thêm.
Các hướng dẫn chỉ áp dụng khi:
hành vi của một người gây ra nguy cơ thực sự và tức thì về việc lây truyền HIV
nhóm chăm sóc sức khoẻ cho một người chưa kiểm soát được nguy cơ.
Nếu bộ nhận được thông tin là quý vị có thể cần hỗ trợ theo những hướng dẫn này, một viên chức đảm trách việc thông báo cho bạn tình sẽ liên lạc với quý vị để thảo luận về hoàn cảnh của quý vị và thẩm định xem liệu có cần hỗ trợ không. Đối với việc thẩm định này thì liệu các hành vi gây ra nguy cơ có diễn ra trong bối cảnh công việc buôn bán tình dục hay không là không quan trọng. Nếu quý vị thường xuyên thực hiện những bước để giảm nguy cơ, thì không có lý do gì cần áp dụng các hướng dẫn này cho quý vị.
Các dịch vụ của người đồng cảnh ngộ như Living Positive Victoria và Positive Women Victoria có thể giúp quý vị định hướng về quy trình và hiểu quyền hạn của mình nếu cần hỗ trợ theo các hướng dẫn này.


[bookmark: _Toc143176254]Kỳ thị và phân biệt đối xử
Luật pháp có thể đã thay đổi để những người làm nghề buôn bán tình dục sống với HIV ở Victoria không còn bị hình sự hoá, nhưng điều này không có nghĩa là sẽ mất đi sự kỳ thị và phân biệt đối xử ngay lập tức.
Loại bỏ sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với HIV tiếp tục là một vấn đề ưu tiên cả trên toàn quốc và ở Victoria <https://www.health.vic.gov.au/publications/victorian-hiv-plan-2022-30>.
Sự kỳ thị kép đối với HIV và công việc buôn bán tình dục có thể hết sức khó khăn. 
Sự kỳ thị có thể tồn tại dưới nhiều hình thức như: 
tự kỳ thị (ví dụ, cảm thấy xấu hổ hay vô dụng)
kỳ thị bởi người khác (ví dụ, bị phân biệt đối xử hoặc khinh thường)
kỳ thị dự kiến (ví dụ, sợ bị bạo hành hoặc bị đối xử tồi tệ). 
Quý vị có thể bị kỳ thị và phân biệt đối xử trong nhiều bối cảnh khác nhau - trong gia đình, trong quan hệ đối tác và bạn bè, tại nơi làm việc hay khi tiếp cận dịch vụ y tế hay các dịch vụ khác. Tuỳ theo tình huống, có thể có những cách khác nhau để ứng phó những trải nghiệm này và tìm kiếm giải pháp. 
Một phần của việc phi hình sự hoá là các biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử đã được tăng cường cho người hành nghề buôn bán tình dục ở Victoria. Tìm hiểu thêm tại trang mạng của Uỷ ban Cơ hội Bình đẳng và Nhân quyền của Victoria (VEOHRC) <https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/profession-trade-occupation/>.
Luật pháp cũng bảo vệ những người có khuyết tật, kể cả những người có thể sẽ có khuyết tật sau này vì một căn bệnh hiện có như HIV. Nếu tin rằng quý vị bị phân biệt đối xử trong một lĩnh vực của đời sống cộng đồng do tính chất công việc hay một thuộc tính được bảo vệ khác chẳng hạn như khuyết tật, VEOHRC có thể giúp đỡ giải quyết tranh chấp <https://www.humanrights.vic.gov.au/get-help/>.
Các dịch vụ của người đồng cảnh ngộ như Living Positive Victoria, Positive Women Victoria và Vixen có thể cung cấp hỗ trợ qua điện thoại và trực tiếp để giúp quý vị hiểu quyền hạn của mình và những lựa chọn dành cho quý vị. Các dịch vụ này cũng có thể: 
giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ
giúp đỡ về cảm giác tự kỳ thị hay kỳ thị dự kiến
cung cấp hỗ trợ trong việc định hướng các quy trình giải quyết tranh chấp.


[bookmark: _Toc143176255]Tiết lộ tình trạng nhiễm HIV của quý vị
Tiết lộ nghĩa là hành động cho biết điều gì mới hay riêng tư. Đôi lúc có thể lường trước tác động của việc tiết lộ, nhưng có những lúc tác động có thể bất ngờ hay thảm khốc.
Living Positive Victoria có một hướng dẫn <https://livingpositivevictoria.org.au/disclosing-hiv-status/> có thể giúp quý vị định hướng các vấn đề tại sao, khi nào và ở đâu nên tiết lộ tình trạng nhiễm HIV của mình. Nói chuyện với một người định hướng đồng cảnh ngộ <https://livingpositivevictoria.org.au/programs-and-services/one-on-one-support/>  về nguy cơ và lợi ích tiềm năng cũng có thể hữu ích.
Nhưng lựa chọn nên nói chuyện khi nào và ở đâu về tình trạng nhiễm HIV của mình hay liệu quý vị có muốn nói không là tùy ở quý vị. Điều quan trọng là phải suy nghĩ cẩn thận về các nguy cơ khi người khác biết được thông tin riêng tư của mình.
Ở Victoria không có yêu cầu phải tiết lộ cho bạn tình của quý vị biết tình trạng nhiễm HIV của quý vị nếu quý vị đang thực hiện những bước hợp lý để giảm nguy cơ lây truyền. Nhưng có thể có những hậu quả pháp lý cho việc bóp méo hay nói dối về tình trạng nhiễm HIV của quý vị. 
Ở Victoria cũng không có yêu cầu phải tiết lộ tình trạng nhiễm HIV của quý vị cho cảnh sát, ngay cả nếu quý vị đang bị cảnh sát giam giữ. Tuy nhiên, nếu quý vị đang bị cảnh sát giam giữ mà không được uống thuốc chữa HIV, có thể tốt nhất cho quý vị là báo cho cảnh sát biết quý vị cần thuốc này để không bị bỏ lỡ liều thuốc nào.
Chỉ có một số nghề đòi hỏi quý vị phải tiết lộ tình trạng nhiễm HIV của mình. Đó là những công việc cho Lực lượng Quốc phòng Úc, phi công, kiểm soát viên không lưu và chuyên viên y tế thực hiện những thủ thuật nhất định.
Không có yêu cầu phải báo cho nơi làm việc, khách hàng hay đồng nghiệp trong ngành buôn bán tình dục.
[bookmark: _Hlk116031449]Tiết lộ tình trạng nhiễm HIV tại nơi làm việc có thể khiến quý vị gặp nguy cơ bị kỳ thị và phân biệt đối xử bởi những người hành nghề buôn bán tình dục khác, khách hàng và nhân viên trong ngành buôn bán tình dục như nhân viên lễ tân, quản lý và chủ cơ sở. Một số người hành nghề buôn bán tình dục sống với HIV ở Úc đã cho biết những trải nghiệm tiêu cực sau khi tiết lộ như:
khách hàng hay đồng nghiệp trở nên giận dữ
các cuộc hẹn bị hủy
bị cấm làm việc ở những địa điểm nhất định
tiết lộ về tình trạng nhiễm HIV của họ cho người khác mà không có sự đồng ý
bạo hành về thể chất.
Các trải nghiệm tiết lộ có thể khác nhau ở những cơ sở làm nghề buôn bán tình dục khác nhau, trong những cộng đồng xã hội khác nhau và tại những khu vực nội thành, ngoại thành và xa xôi khác nhau. Điều quan trọng là cần cân nhắc hoàn cảnh riêng của quý vị và những điều đồng nghiệp, khách hàng hay nơi làm việc của quý vị có thể đã hiểu hoặc không hiểu về HIV.
Một số người hành nghề buôn bán tình dục sống với HIV ở Úc chọn nói công khai về tình trạng nhiễm HIV của mình tại nơi làm việc. Tuỳ quý vị quyết định phương hướng nào là tốt nhất cho mình trong những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.

[bookmark: _Toc143176256]Làm việc tại những tiểu bang và vùng lãnh thổ khác
Luật pháp về công việc buôn bán tình dục, công việc buôn bán tình dục khi có HIV dương tính và tiết lộ HIV cho bạn tình là khác nhau ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Các lĩnh vực luật pháp này hoàn toàn phức tạp. Có thể khó biết được luật pháp được thực thi như thế nào hay có thể ảnh hưởng thế nào đến quý vị trên thực tế. Nếu dự định làm việc ở tiểu bang khác, quý vị nên liên lạc các tổ chức của người đồng cảnh ngộ ở địa phương trước khi đi để đảm bảo có được thông tin cập nhật nhất.
Hãy tìm trên mạng danh mục các tổ chức cho người hành nghề buôn bán tình dục tại tiểu bang <https://redbook.scarletalliance.org.au/home/sex-worker-orgs/> .
Đồng thời hãy tìm trên mạng danh mục các tổ chức hỗ trợ đồng đẳng HIV tại tiểu bang <https://napwha.org.au/hiv-peer-support/> .


[bookmark: _Toc143176257]Nhập cư vào Úc
Trong phần lớn trường hợp, tình trạng nhiễm HIV của quý vị sẽ không ảnh hưởng đến khả năng quý vị đến thăm nước Úc hoặc ở lại một thời gian ngắn. Nhưng có ít lộ trình nhập cư vĩnh viễn vào Úc dành cho người sống với HIV. Lĩnh vực này trong luật di trú của Úc là phức tạp và thường xuyên thay đổi. 
Thị thực Úc phụ thuộc vào tiêu chí sức khoẻ. Một số đương đơn xin thị thực tạm trú và tất cả đương đơn xin thị thực thường trú phải qua kiểm tra sức khoẻ để xem họ có đáp ứng được các tiêu chí về sức khoẻ không. Kiểm tra sức khoẻ có thể bao gồm xét nghiệm HIV. Do tiêu chí về sức khoẻ, người sống với HIV thường không xin được thị thực thường trú để sống ở Úc (hay thị thực tạm trú dẫn tới thị thực thường trú). 
Đây không phải là vì HIV đe doạ sức khoẻ cộng đồng mà là vì điều trị HIV lâu dài được coi là chi phí đáng kể cho nước Úc. 
Một số ít thị thực thường trú (trong đó có một số thị thực hợp tác kinh doanh và di dân theo diện tay nghề) cho phép miễn tiêu chuẩn sức khoẻ trong những hoàn cảnh cụ thể. Trong phần lớn trường hợp, quý vị phải trả tiền thị thực, làm các thủ tục nộp đơn và nhận được quyết định từ chối trước khi quý vị kịp hồi đáp và xin miễn.
Trung tâm Luật pháp về HIV/AIDS đã soạn thảo Hướng dẫn về di dân cho người Dương tính <https://halc.org.au/publications/guides-to-hiv-and-the-law/>, cung cấp thêm thông tin về vấn đề nhập cư vào Úc.


[bookmark: _Toc143176258]Các dịch vụ và nguồn tài liệu
Dành cho người hành nghề buôn bán tình dục 
RhED <https://sexworker.org.au/> – Các dịch vụ công nhận công việc buôn bán tình dục cho ngành buôn bán tình dục, kể cả thông tin và nguồn tài liệu, quản lý trường hợp, giáo dục đồng đẳng, hỗ trợ tại cộng đồng và đào tạo về thông lệ làm việc hoà đồng
Scarlet Alliance Red Book <https://redbook.scarletalliance.org.au> – Nguồn tài liệu về sức khoẻ tình dục được soạn thảo bởi và dành cho người hành nghề buôn bán tình dục 
Trang mạng về sức khoẻ cho người hành nghề buôn bán tình dục <https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/sex-worker-health> – Thông tin về sức khoẻ cho người hành nghề buôn bán tình dục và ứng phó với sức khoẻ cộng đồng ở Victoria
Phòng tránh STI và BBV cho ngành buôn bán tình dục <https://www.health.vic.gov.au/publications/sti-and-bbv-prevention-for-the-sex-industry> – Hướng dẫn của Bộ Y tế cho người hành nghề buôn bán tình dục và người điều hành doanh nghiệp để hỗ trợ việc phi hình sự hoá
Vixen <https://vixen.org.au/> – Hỗ trợ đồng đẳng dành cho người hành nghề buôn bán tình dục, bao gồm thông tin và nguồn tài liệu, tư vấn, giáo dục đồng đẳng, hỗ trợ tại cộng đồng và đào tạo về tính nhạy cảm đối với công việc buôn bán tình dục
Dành cho người sống với HIV
Trung tâm Luật pháp về HIV/AIDS <https://halc.org.au/> – Trợ giúp về luật pháp và thông tin và nguồn tài liệu dành cho người sống với HIV
Living Positive Victoria <https://livingpositivevictoria.org.au/> – Hỗ trợ đồng đẳng dành cho người sống với HIV, trong đó có thông tin và nguồn tài liệu, hỗ trợ riêng và hội thảo
Positive Women Victoria <https://positivewomen.org.au/> – Hỗ trợ đồng đẳng, thông tin và bênh vực dành cho những phụ nữ chuyển giới, hợp giới và đa dạng giới sống với HIV 
Thorne Harbour Health <https://thorneharbour.org/> – Phòng tránh, giáo dục và điều trị, chăm sóc cho người sống với HIV, trong đó có hỗ trợ của xã hội và cộng đồng
Positive Living Centre <https://thorneharbour.org/services/hiv-positive-services/positive-living-centre/> – Các dịch vụ và hoạt động xã hội, tinh thần, giải trí và dựa trên kỹ năng dành cho người sống với HIV 
The Centre Clinic <https://thorneharbour.org/services/centre-clinic/> – Bác sĩ gia đình cung cấp chăm sóc sức khoẻ chuyên biệt dành cho mọi người trong cộng đồng LGBTIQ+ và người sống với HIV
Equinox Gender Diverse Health Service <https://thorneharbour.org/services/trans-and-gender-diverse-health/> – Bác sĩ gia đình và dịch vụ tư vấn dành cho người chuyển giới và đa dạng giới
Thorne Harbour Country <https://thorneharbour.org/services/thcountry/> – Hỗ trợ đồng đẳng, tư vấn, nguồn tài liệu và thông tin dành cho mọi người trong cộng đồng LGBTIQ+ và người sống với HIV ở Bendigo
Victorian HIV Service <https://www.alfredhealth.org.au/services/hiv-service> – Các dịch vụ y tế chuyên khoa về HIV kể cả các dịch vụ nội trú, ngoại trú và cộng đồng 
Victorian NPEP Service <https://www.alfredhealth.org.au/services/victorian-npep-service> – Tiếp cận thuốc phòng bệnh sau khi phơi nhiễm trên toàn tiểu bang
Victorian PrEP Service <https://www.alfredhealth.org.au/services/victorian-prep-service> – Tiếp cận thuốc phòng bệnh trước khi phơi nhiễm trên toàn tiểu bang
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